	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 13 LỚP 4/1
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(29/11)
	Sáng 
	Toán
	Nhân với 10,100,1000,…
Chia cho 10,100,1000,…
	 Làm bài SGK 1ab,2 (3dòng đầu)trang 59 

	
	Chiều
	Tập đọc
	Ông trạng thả diều + Có chí thì nên
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(30/11)
	Sáng
	Toán

	Tính chất kết hợp của phép nhân

	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1a,2a trang 60

	
	Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Nếu chúng mình có phép lạ
Nghe viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(01/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
	Xem video làm bài 1,2 trang 61

	
	
	LTVC
	Luyện tập về động từ + Tính từ
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? + Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em.TĐN Số3
	Xem video

	Thứ năm
(02/12)
	Sáng
	Toán
	Đề-xi-mét vuông
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 62

	
	
	Mỹ thuật
	CDD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân + Mở bài trong bài văn kể chuyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	Thứ sáu
(03/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Chùa thời Lý + Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 7- Lesson 2+3

	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Mét vuông
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1,2(cột 1),3 trang 64

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa học kì 1
	Xem video làm ggf




LỊCH HỌC TUẦN 14 LỚP 4/1
Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 10/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/12)
	Sáng 
	Toán
	Nhân một số với một tổng
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài SGK 1,2ab(1 ý),3trang 66

	
	Chiều
	Tập đọc
	“Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi + Vẽ trứng
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 14h30-15h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Bài: Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(07/12)
	Chiều
	Toán
      Kể chuyện 
	Nhân một số với một hiệu
Bàn chân kì diệu
	Trực tuyến  14h30
Làm bài 1,3,4 trang 67

	Thứ tư
(08/12)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	 Làm bài 1 dòng 1, 2ab,4 SGK trang 68

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Ý chí-Nghị lực + Tính từ (tt)
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát:
Cò lả
	Link youtobe

	Thứ năm
(09/12)
	Sáng
	Địa lý
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Nhân với số có hai chữ số + Luyện tập 
	Trực tuyến 14h 30 Làm bài 1abc,3 trang 69 Bài 1(2 cột 1,2),3 trang 69

	
	
	Mỹ thuật
	    Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video

	Thứ sáu
(10/12)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 8- Lesson 1+2
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t1)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	TLV
	Kết bài trong bài văn kể chuyện + Kể chuyện (Kiểm tra viết)

	 Trực tuyến14h30 



LỊCH HỌC TUẦN 13 LỚP 4/2
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(29/11)
	Sáng 
	Toán
	Nhân với 10,100,1000,…
Chia cho 10,100,1000,…
	 Làm bài SGK 1ab,2 (3dòng đầu)trang 59 

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Ông trạng thả diều + Có chí thì nên
	Trực tuyến 18h 15 – 19h30

	Thứ ba
(30/11)
	Sáng
	Chính tả
	Nhớ viết: Nếu chúng mình có phép lạ
Nghe viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 7- Lesson 2+3

	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Toán

	Tính chất kết hợp của phép nhân

	 Trực tuyến 18h 15 – 19h30 Làm bài SGK 1a,2a trang 60

	Thứ tư
(01/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
	Xem video làm bài 1,2 trang 61

	
	
	Khoa học
	Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? + Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em.TĐN Số3
	Xem video

	
	
	LTVC
	Luyện tập về động từ + Tính từ
	Trực tuyến 18h 15 – 19h30

	Thứ năm
(02/12)
	Sáng
	Toán
	Đề-xi-mét vuông
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 62

	
	
	Mỹ thuật
	CDD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân + Mở bài trong bài văn kể chuyện

	Trực tuyến 18h 15 – 19h30

	
	
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	Thứ sáu
(03/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Chùa thời Lý + Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa học kì 1
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Mét vuông
	Trực tuyến 18h 15 – 19h30
Làm bài 1,2(cột 1),3 trang 64









LỊCH HỌC TUẦN 14 LỚP 4/2
Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 10/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/12)
	Sáng 
	Toán
	Nhân một số với một tổng
	Làm bài SGK 1,2ab(1 ý),3trang 66

	
	Chiều
	Tin học
	Bài: Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	“Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi + Vẽ trứng
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 18h15-trả lời câu hỏi

	Thứ ba
(07/12)
	Sáng
	      Kể chuyện 
	Bàn chân kì diệu
	[bookmark: _GoBack]Trực tuyến 18h15

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 8- Lesson 1+2
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	Chiều
	Toán

	Nhân một số với một hiệu

	Trực tuyến  18h 15 – 19h30
Làm bài 1,3,4 trang 67

	Thứ tư
(08/12)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	 Làm bài 1 dòng 1, 2ab,4 SGK trang 68

	
	Chiều
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát:
Cò lả
	Link youtobe

	
	
	LTVC
	MRVT: Ý chí-Nghị lực + Tính từ (tt)
	Trực tuyến 18h 15 – 19h30


	Thứ năm
(09/12)
	Sáng
	Địa lý
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Mỹ thuật
	    Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video

	
	
	Toán
	Nhân với số có hai chữ số + Luyện tập 
	Trực tuyến 18h 15 Làm bài 1abc,3 trang 69 Bài 1(2 cột 1,2),3 trang 69

	Thứ sáu
(10/12)
	Sáng
	
	
	

	
	
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t1)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	TLV
	Kết bài trong bài văn kể chuyện + Kể chuyện (Kiểm tra viết)

	 Trực tuyến18h15





LỊCH HỌC TUẦN 13 LỚP 4/3
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(29/11)
	Sáng 
	Tập đọc
	Ông trạng thả diều+ Có chí thì nên
	Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	Toán
	Nhân với 10,100,1000,…
Chia cho 10,100,1000,…
	Làm bài SGK 1ab,2 (3dòng đầu)trang 59

	
	
	Tin học
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(30/11)
	Sáng
	Toán

	Tính chất kết hợp của phép nhân

	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1a,2a trang 60

	
	Chiều
	Chính tả
	Nhớ viết: Nếu chúng mình có phép lạ
Nghe viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(01/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
	Xem video làm bài 1,2 trang 61

	
	
	LTVC
	Luyện tập về động từ + Tính từ
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? + Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em.TĐN Số3
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 7- Lesson 2+3

	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(02/12)
	Sáng
	Toán
	Đề-xi-mét vuông
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 62

	
	
	Mỹ thuật
	CDD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân + Mở bài trong bài văn kể chuyện

	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(03/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Chùa thời Lý + Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Mét vuông
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1,2(cột 1),3 trang 64

	
	Chiều
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa học kì 1
	Xem video làm ggf









LỊCH HỌC TUẦN 14 LỚP 4/3
Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 10/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/12)
	Sáng 
	Toán
	Nhân một số với một tổng
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài SGK 1,2ab(1 ý),3trang 66

	
	Chiều
	Tập đọc
	“Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi + Vẽ trứng
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến8h30-9h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Bài: Những gì em đã biết
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(07/12)
	Sáng
	Toán
      Kể chuyện 
	Nhân một số với một hiệu
Bàn chân kì diệu
	Trực tuyến  8h30
Làm bài 1,3,4 trang 67

	Thứ tư
(08/12)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	 Làm bài 1 dòng 1, 2ab,4 SGK trang 68

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Ý chí-Nghị lực + Tính từ (tt)
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát:
Cò lả
	Link youtobe

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 8- Lesson 1+2
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(09/12)
	Sáng
	Địa lý
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Nhân với số có hai chữ số + Luyện tập 
	Trực tuyến 8h 30 Làm bài 1abc,3 trang 69 Bài 1(2 cột 1,2),3 trang 69

	
	
	Mỹ thuật
	    Nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(10/12)
	Sáng
	TLV
	Kết bài trong bài văn kể chuyện + Kể chuyện (Kiểm tra viết)

	 Trực tuyến14h30 

	
	
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t1)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video




